	
	


BẢNG KIỂM
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 
TẠI ........................................................
I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ sở y tế (chủ nguồn thải): 

- Tên người tổng hợp báo cáo: 


; Số ĐT: 

- Mã số QLCTNH: 

- Số giường kế hoạch:             


; Số giường thực kê: 
- Thực trạng phát sinh chất thải y tế năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022: 
- Tổng lượng chất thải y tế phát sinh/xử lý: ….........../............... (đơn vị tính), trong đó:

+ Chất thải lây nhiễm: ....................................../...................................... (đơn vị tính)
+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm.............................../...........................  (đơn vị tính)
+ Chất thải y tế thông thường: ............................../.........................................  (đơn vị tính)
+ Chất thải tái chế: ................................/....................................  (đơn vị tính)
+ Chất thải y tế phát sinh từ hoạt động phòng chống dịch COVID-19: ................................/................................. (đơn vị tính)
- Nước thải y tế phát sinh/xử lý: ………………..../.................................. (m3/ngày đêm)
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
	TT
	Nội dung 
	Kết quả tự          kiểm tra
	Thông tin cần cung cấp

	
	
	Có
	Không
	

	1
	Phân công trách nhiệm thực hiện công tác quản lý chất thải y tế
	
	
	

	-
	Phân công lãnh đạo phụ trách công tác quản lý chất thải y tế
	
	
	Các văn bản có liên quan

(*)

	-
	Giao nhiệm vụ cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc khoa, phòng, bộ phận phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế
	
	
	

	-
	Bố trí cán bộ chuyên trách về công tác quản lý chất thải y tế; 
	
	
	

	-
	Bố trí người của cơ sở y tế hoặc phối hợp với đơn vị bên ngoài để thực hiện việc vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ (đối với cơ sở y tế tự xử lý chất thải);
	
	
	

	2
	Hồ sơ quản lý chất thải y tế
	
	
	

	-
	Hồ sơ liên quan đến thủ tục môi trường
	
	
	

	+
	Giấy phép môi trường
	
	
	

	
	Trường hợp chưa có Giấy phép môi trường:
	
	
	

	+
	Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM được phê duyệt
	
	
	Các văn bản có liên quan 

(*)

	+
	Đề án Bảo vệ môi trường
	
	
	


	+ 
	Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
	
	
	

	+
	Giấy phép khai thác nước ngầm (nếu có)
	
	
	

	+ 
	Các văn bản, tài liệu khác về môi trường
	
	
	

	-
	Hồ sơ liên quan đến quản lý chất thải y tế
	
	
	

	+
	Kế hoạch quản lý chất thải y tế hằng năm của cơ sở y tế
	
	
	

	+
	Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại
	
	
	

	+
	Sổ giao nhận CTYT nguy hại hoặc chứng từ chất thải nguy hại (năm 2021 đến nay)
	
	
	

	+
	Sổ theo dõi CTYT (năm 2021 đến nay)
	
	
	

	+
	Sổ theo dõi và sổ bàn giao chất thải lây nhiễm đã xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phục vụ mục đích tái chế (nếu có)
	
	
	

	+
	Sổ nhật ký vận hành thiết bị/hệ thống xử lý CTYT nguy hại (nếu có)
	
	
	

	+
	Sổ nhật ký vận hành công trình/hệ thống xử lý nước thải y tế
	
	
	

	-
	Báo cáo quản lý chất thải y tế năm 2021
	
	
	

	-
	Báo cáo quản lý chất thải y tế đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền từ năm 2021 đến nay
	
	
	

	-
	Kết quả khắc phục tồn tại theo biên bản thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý chất thải y tế của cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có)
	
	
	Biên bản thanh tra, kiểm tra kèm theo báo cáo kết quả khắc phục gửi kèm

	3
	Tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho viên chức người lao động và các đối tượng có liên quan các quy định về quản lý chất thải y tế
	
	
	

	-
	Kế hoạch thực hiện
	
	
	

	-
	Kết quả thực hiện
	
	
	

	3
	Dụng cụ lưu chứa và Phân loại chất thải y tế (CTYT)
	
	
	

	-
	Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm (CTLN) của bệnh viện đáp ứng:
	
	
	

	+
	Đủ về số lượng (có sẵn để thay khi cần)
	
	
	

	+
	Đúng mã mầu (màu vàng)
	
	
	

	+
	Có biểu tượng đúng quy định
	
	
	

	+
	Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa
	
	
	

	+
	Thùng, hộp đựng chất thải sắc nhọn có thành, đáy cứng không bị xuyên thủng
	
	
	

	+
	Thùng, hộp đựng chất thải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng
	
	
	

	+
	Bao bì, dụng cụ đựng CTYTNH xử lý bằng phương pháp đốt không làm bằng nhựa PVC
	
	
	

	-
	Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYTNH không lây nhiễm đáp ứng:
	
	
	

	+
	Đủ về số lượng (có sẵn để thay khi cần)
	
	
	

	+
	Đúng mã mầu (màu đen)
	
	
	

	+
	Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa
	
	
	

	+
	Thùng, hộp đựng chất thải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng
	
	
	

	-
	Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYT thông thường đáp ứng:
	
	
	

	+
	Đủ về số lượng (có sẵn để thay khi cần)
	
	
	

	+
	Đúng mã mầu (màu xanh)
	
	
	

	+
	Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa
	
	
	

	+
	Thùng, hộp đựng chất thải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng
	
	
	

	-
	Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải tái chế đáp ứng:
	
	
	

	+
	Đủ về số lượng (có sẵn để thay khi cần)
	
	
	

	+
	Đúng mã mầu (màu trắng)
	
	
	

	+
	Có biểu tượng đúng quy định
	
	
	

	+
	Thùng, hộp đựng chất thải có nắp đóng, mở thuận tiện trong quá trình sử dụng
	
	
	

	- 
	Thùng, hộp đựng chất thải được tái sử dụng theo đúng mục đích lưu chứa sau khi đã được làm sạch và để khô
	
	
	

	-
	Bố trí vị trí phù hợp để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế tại khoa, phòng
	
	
	

	-
	Bảng hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải tại vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại CTYT.
	
	
	

	4
	Lưu giữ chất thải y tế 
	
	
	

	-
	Đơn vị có bố trí khu vực lưu giữ chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế 
	
	
	

	-
	Khu vực lưu giữ chất thải y tế:
	
	
	

	+
	Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.
	
	
	

	+
	Có phân chia các ô hoặc có dụng cụ, thiết bị lưu giữ riêng cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất thải có cùng tính chất; từng ô, dụng cụ thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trong khu vực phải có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp
	
	
	

	-
	Dụng cụ, thiết bị lưu chứa phù hợp với từng loại chất thải và lượng chất thải phát sinh trong cơ sở y tế. Các chất thải khác nhau nhưng cùng áp dụng một phương pháp xử lý được lưu giữ trong cùng một dụng cụ, thiết bị lưu chứa
	
	
	

	-
	Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải có nắp đậy kín, có biểu tượng loại chất thải lưu giữ theo đúng quy định 
	
	
	

	-
	Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải được thường xuyên vệ sinh sạch sẽ
	
	
	

	-
	Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm đúng quy định
	
	
	

	5
	Xử lý chất thải y tế
	
	
	

	-
	Xử lý ban đầu chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
	
	
	Biện pháp xử lý

	-
	Xử lý chất thải lây nhiễm
	
	
	Các văn bản có liên quan 

(*)

	+
	Tự xử lý
	
	
	

	+
	Thuê xử lý 
	
	
	

	-
	Xử lý chất thải y tế nguy hại không lây nhiễm
	
	
	

	+
	Thuê xử lý
	
	
	

	+
	Đang lưu giữ tại đơn vị 
	
	
	

	-
	Xử lý chất thải y tế thông thường
	
	
	

	-
	Quản lý chất thải tái chế 
	
	
	

	+
	Danh mục chất thải tái chế 
	
	
	

	+
	Thực hiện phân loại thu gom chất thải tái chế
	
	
	

	+
	Thực hiện chuyển giao chất thải tái chế cho đơn vị có chức năng phù hợp
	
	
	

	6
	Quản lý nước thải y tế
	
	
	

	-
	Hệ thống thu gom nước thải y tế
	
	
	

	+
	Tách riêng với hệ thống thu gom nước mưa 
	
	
	

	+
	Đảm bảo khả năng thu gom toàn bộ nước thải y tế về hệ thống xử lý nước thải y tế
	
	
	

	-
	Hệ thống xử lý nước thải y tế (XLNTYT)
	
	
	

	+
	Tình trạng hoạt động (ghi rõ)
	
	
	

	+
	Công suất xử lý (công suất thực tế/thiết kế)
	
	
	

	+
	Công nghệ xử lý (ghi rõ)
	
	
	

	+
	Thời gian đưa vào hoạt động 
	
	
	tháng/năm

	+
	Đồng hồ đo lưu lượng nước thải y tế sau xử lý 
	
	
	

	-
	Xử lý bùn thải từ hệ thống XLNTYT
	
	
	

	-
	Quản lý và vận hành hệ thống XLNTYT
	
	
	

	+
	Hệ thống được vận hành thường xuyên.
	
	
	

	+
	Cán bộ vận hành chuyên trách
	
	
	

	+
	Thực hiện việc ghi đầy đủ thông tin vào Sổ nhật ký vận hành Hệ thống XLNTYT
	
	
	

	7
	Thực hiện quan trắc môi trường y tế 
	
	
	

	-
	Quan trắc nước thải y tế
	
	
	

	+
	Tần suất quan trắc 
	
	
	

	+
	Các thông số được quan trắc (ghi rõ)
	
	
	

	+
	Các thông số không đạt QCVN 28:2010/BTNMT
	
	
	

	-
	Quan trắc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế (nếu sử dụng lò đốt)
	
	
	

	+
	Tần suất quan trắc 
	
	
	

	+
	Các thông số được quan trắc (ghi rõ)
	
	
	

	+
	Các thông số không đạt QCVN 02:2012/BTNMT
	
	
	

	-
	Đánh giá hiệu quả xử lý của thiết bị hấp chất thải lây nhiễm (nếu có)
	
	
	

	+
	Tần suất đánh giá 
	
	
	

	+
	Các thông số được đánh giá
	
	
	

	+
	Các thông số không đạt QCVN 55:2013/BTNMT
	
	
	

	8
	Giảm thiểu chất thải nhựa
	
	
	

	-
	Có kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của đơn vị
	
	
	Các văn bản có liên quan 

(*)

	-
	Các kết quả chính đã đạt được


	
	
	

	9
	Quản lý, xử lý chất thải y tế trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19 
	
	
	

	-
	Báo cáo theo Công văn số 2259/BYT-MT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 
	
	
	Các văn bản có liên quan 

(*)


Ghi chú:  

- (*): Các văn bản có liên quan của đơn vị (trường hợp cần thiết, Đoàn Kiểm tra sẽ đề nghị cung cấp bản sao sau).
- Văn bản chỉ đạo, báo cáo, kết quả kiểm tra,… đề nghị cung cấp số liệu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
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